ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 4

Câu 1:

1. Những prôtêin tự do ở trong tế bào chất của tế bào được tổng hợp từ loại riboxom nào và có chức năng gì?

2. Tại sao tế bào nhân thực chỉ phân bào một số lần rồi ngừng còn vi khuẩn thì phân bào liên tục?

Câu 2:

1. Giả sử gen A bị đột biến làm phát sinh 1 alen mới kí hiệu là A'.

a. Trình bày cơ chế làm cho A trở thành A'?

b. Trong điều kiện nào thì A' là alen trội so với A?

2. Các lôcut dưới đây cùng tham gia vào operon Lac:

z là gen cấu trúc mã hóa p-galactosidase; i là gen ức chế; O là operater.

Hãy xét xem các chủng vi khuẩn có kiểu gen dưới đây có thể tổng hợp được enzym (-galactosidase hay không khi trong điều kiện có lactozo hoặc không có lactose? Giải thích.

	Kiểu gen của các chủng
	(-galactosidase (+ = có, - = không)

	
	Không có lactose
	Có lactose

	Chủng A có kiểu gen: i-o+z+
	
	

	Chủng B có kiểu gen: i+o+z-
	
	

	Chúng c có kiểu gen: i+o+z+
	
	


Câu 3: Ở một loài động vật, cho con đực (có NST giới tính XY) lông màu trắng giao phối với con cái lông màu trắng được F1 có 100% cá thể lông màu đỏ. F1 giao phối tự do, đời F2 có tỉ lệ: 6 con cái lông màu đỏ; 2 con cái lông màu trắng; 3 con đực lông màu đỏ; 4 con đực lông màu trắng.

a. Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b. Nếu các cá thể F2 giao phối tự do thì tỉ lệ KH ở F3 dự kiến sẽ như thế nào? 
Câu 4:

1. Hãy lấy 1 ví dụ để chứng minh trường hợp tính trạng do gen ở lục lạp quy định nhưng đời con vẫn có kiểu hình phân tính? Giải thích vì sao lại như vậy.

2. Trình bày 2 phương pháp để xác định gen quy định tính trạng nằm ở trong nhân hay trong tế bào chất.

Câu 5:

1. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Các cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây với nhau, thu được F1 gồm 624 cây, trong đó có 156 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không phát sinh đột biến. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

2. Chiều xoắn của vỏ ốc là một tính trạng đơn gen. Cho ốc đực có vỏ xoắn phải lai với ốc cái có vỏ xoắn trái được F1 có 100% đều vỏ xoắn trái. F1 giao phối tự do thì F2 có 100% vỏ xoắn phải.

a. Hãy giải thích sự di truyền của tính trạng chiều xoắn ở vỏ ốc.

b. Nếu các cá thể F2 giao phối tự do thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 dự kiến sẽ như thế nào? 
Câu 6:

a. Giải thích vì sao tương tác bổ sung giữa các gen không alen là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên?

b. Ở một loài thực vật, gây đột biến lên kiểu gen thân cao đã tạo ra 2 cây đột biến lặn có kiểu hình thân thấp. Làm thế nào để biết được 2 đột biến này xảy ra ở cùng một gen hay ở 2 gen khác nhau?

Câu 7:

a. Bằng cách nào có thể tạo được giống thuần chủng về tất cả các cặp gen?

b. Trình bày phương pháp để tạo ra giống bò sữa chuyển gen mang gen sản sinh kháng thể của người.

c. Làm thế nào để có thể tách được 1 gen quy định 1 loại kháng thể nào đó ở người? 
Câu 8:

1. Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Lấy hạt phấn của các cây hoa đỏ (P) thụ phấn cho các cây hoa trắng, thu được F1 có tỉ lệ 87,5% hoa đỏ: 12,5% hoa trắng,

a. Xác định tỉ lệ kiểu gen của các cây hoa đỏ P.

b. Cho các cây F1 giao phấn tự do thì tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào?

c. Ở F1, loại bỏ tất cả các cây hoa trắng, sau đó cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con như thế nào?

2. Ở một loài côn trùng, gen B nằm trên NST thường qui định thân xám trội hoàn toàn so với alen b qui định thân đen. Cho con đực thân xám giao phối với con cái thân đen được F1 có tỉ lệ 50% thân xám: 50% thân đen. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2.

a. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2.

b. Ở F2, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể. Xác suất để thu được 1 cá thể đực có thân đen là bao nhiêu?

c. Ở F2, loại bỏ tất cả các cá thể thân đen, sau đó cho các cá thể thân xám giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở đời F3 sẽ như thể nào?

Câu 9:

1. Tại sao sự phát tán quần thể đến một vùng đất mới thường dẫn tới làm phát sinh loài mới? Trong điều kiện nào quần thể mới không tiến hóa thành loài mới?

2. Trong những điều kiện nào, trong cùng một khu vực sống vẫn phát sinh loài mới?

3. Khai quật được hóa thạch của một người vượn cổ. Hóa thạch là một mẫu xương hầm và toàn bộ hộp sọ. Bằng phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ C14 người ta xác định được hàm lượng C14 có trong hỏa thạch là 625.10-16. Hãy xác định tuổi của hóa thạch đỏ.

Câu 10:

1. Mật độ cá thể tăng quá cao hoặc giảm quá thấp sẽ gây ra những hậu quả gì đối với quần thể?

2. Phân tích vai trò của mối quan hệ giữa vật ăn thịt - con mồi trong việc duy trì kích thước quần thể.

3. Nêu vai trò của vi sinh vật đất trong chu trình sinh địa hóa nitơ.

4. Giải thích vì sao độ đa dạng của một hệ sinh thái phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng sơ cấp tinh có trong hệ sinh thái đó?
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Câu 1:

1. -Prôtêin tự do ở trong tế bào chất được tổng hợp từ riboxom tự do.

-
 Prôtêin tự do trong tế bào chất có chức năng: Là enzym (tham gia dịch mã, phân cắt ADN, ARN, prôtêin), là thụ quan của hoocmôn steroit,…


2. – Tế bào nhân thực chỉ phân bào một số lần rồi ngừng là vì ADN của sinh vật nhân thực có dạng mạch thẳng nên cứ mỗi lần nhân đôi sẽ bị mất đầu mút cho nên sau một số lần thì chiều dài của ADN bị ngắn dần và quá trình phân bào sẽ ngừng. Còn vi khuẩn thì phân bào liên tục (bất tử) do AND dạng vòng nên quá trình phân bào không làm; thay đổi kích thước của phân tử ADN.

Câu 2:

1. Gen A bị đột biến làm phát sinh 1 alen mới kí hiệu là A'.

a. Cơ chế làm cho A trở thành A':

-
 Đột biến ở vùng mã hóa: Do virut cài xen vào gen A làm cho vùng mã hóa của gen A thêm một đoạn nuclêôtit; Do nhân đôi AND không theo nguyên tắc bổ sung, làm cho vùng mã hóa của gen bị thay đổi; Do trao đổi chéo làm thay đổi exon do yếu tố di truyền, vận động (gen nhảy).

-
 Đột biến ở vùng điều hòa của gen làm cho gen tăng cường hoạt động phiên mã hoặc ngừng phiên mã.

b. A' là alen trội so với A trong trường hợp:

-
 Alen A' tạo ra sản phẩm có hại.

- Sự thiếu hụt sản phẩm gen ở cơ thể dị hợp (thiếu hụt đơn bội) cho nên kiểu gen AA có kiểu hình khác với Aa.

-
 Alen đột biến làm tăng hoạt tính của enzym.

-
 Các đột biến biểu hiện nhầm.

2. Operon Lac:

-
 Sự tổng hợp enzym p-galactosidase ở các chủng. 

	Kiểu gen của các chủng
	(-galactosidase (+ = có, - = không)

	
	Không có lactose
	Có lactose

	Chủng A có kiểu gen: i-o+z+
	+
	+

	Chủng B có kiểu gen: i+o+z-
	-
	-

	Chúng c có kiểu gen: i+o+z+
	-
	+


Giải thích:

-
 Chủng A luôn có (-galactosidase là vì chủng này bị đột biến ở gen ức chế cho nên không có prôtêin ức chế vùng O.

-
 Chủng B không có gen z, vì gen z mang thông tin quy định tổng hợp (-galactosidasc.

-
 Chủng C có gen i, o, z cho nên trong gen i quy định tổng hợp prôtêin ức chế kìm hãm vùng O nên khi không có lactose thì gen z không phiên mã, không tổng hợp được prôtêin enzym. Khi có lactose thì lactose bám lên prôtêin ức chế làm cho prôtêin này bị biến tính và tách ra khỏi vùng O, gen z phiên mã và tổng họp enzym (-galactosidase.

Câu 3:

a. Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

-
 (P) Lông trắng x lông trắng được F1 có 100% lông đỏ ( Tương tác gen bổ sung.

-
 Đời F2 có tỉ lệ 6:2:3:4 gồm 15 tổ hợp ( Có hiện tượng gây chết ở thể đồng hợp gen lặn.

-
 Quy ước gen:
A-B-


lông đỏ

A-bb hoặc aaB-
lông trắng

aabb


gây chết ở giai đoạn phôi.

-
 Ở đời F2, tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với ở giới cái ( Có liên kết giới tính, gen nằm trên NST X.

-
 Sơ đồ lai:
(P):
AAXbY x aaXBXB
F1 :
AaXBXb; AaXBY

    F1 x F1:
AaXBXb x AaXBY

HS lập bảng được tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 6 con cái lông màu đỏ; 2 con cái lông màu trắng; 3 con đực lông màu đỏ; 4 con đực lông màu trắng.

b. Các cá thể F2 giao phối tự do thì tỉ lệ KH ở F3 dự kiến sẽ là:

Về gen A. 
Giao tử cái của F2: 
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Giao tử đực của F2: 
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[image: image3.wmf]113

,

1414

Aaa

-


Về gen B. 
Giao tử cái của F2: 
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Giao tử đực của F2: 
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Đời con có 
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Tỉ lệ kiểu hình
ở F3 là: 231 con đực lông đỏ, 140 con đực lông trắng, 242 con cái lông đỏ, 132 con cái lông trắng.

Câu 4:

1.-Ví dụ để chứng minh: Ở ngô, gen quy định tổng hợp sắc tố diệp lục nằm trong lục lạp. Lấy hạt phấn của cây có lá xanh thụ phấn cho cây có lá đốm 
được đời con có 3 loại kiểu hình là cây có lá xanh, cây có lá đốm, cây có lá trắng (chết ở giai đoạn mầm). 

-
 Giải thích: Nguyên nhân là vì trong tế bào chất của tế bào ở cây lá đốm có 2 loại lục lạp (lục lạp mang gen quy định lá xanh và lục lạp mang gen quy định lá đốm). Quá trình phân bào, tế bào chất được phân chia không đều nên có loại giao tử cái chỉ mang lục lạp có gen quy định lá xanh (đời con có màu xanh), có loại giao tử cái chỉ mang lục lạp có gen quy định lá trắng (đời con có lá trắng và bị chết), có loại giao tử cái vừa mang lục lạp có gen quy định lá xanh, vừa mang lục lạp có gen quy định lá trắng (đời con có lá đốm).

2. Hai phương pháp để xác định gen quy định tính trạng nằm ở trong nhân hay trong tế bào chất.

-
 Sử dụng phép lai thuận nghịch.

+ Nếu kết quả của phép lai thuận khác kết quả của phép lai nghịch và kiểu hình của con hoàn toàn giống kiểu hình của mẹ thì gen nằm ở tế bào chất.

+ Nếu kết quả của phép lai thuận khác kết quả của phép lai nghịch và kiểu hình của giới đực khác với giới cái thì gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

+ Nếu kết quả của phép lai thuận giống kết quả của phép lai nghịch thì gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

-
 Tiến hành thay nhân tế bào. Khi thay nhân nếu đời con có kiểu hình giống với cơ thể cho nhân thì gen quy định tính trạng đó nằm ở trong nhân tế bào. Nếu đời con có kiểu hình giống với cơ thể cho tế bào chất thì gen nằm ở tế bào chất.

Câu 5:

1. Số phép lai phù hợp:

-
 Tỉ lệ cây thân thấp, quả dài ở F1 là 
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( Các phép lai có thể phù hợp với kết quả trên là

- AaBb x aabb.

- Aabb x Aabb.

- aaBb x aaBb.

- Aabb x aaBb

( Có 4 phép lai thỏa mãn điều kiện bài toán.

2. Tính trạng chiều xoắn của vỏ ốc:

a. - Tính trạng chiều xoắn ở vỏ ốc di truyền theo quy luật hiệu ứng dòng mẹ. Ta thấy kiểu hình đời F1 do kiểu gen ở mẹ quy định (mẹ có gen quy định xoắn trái nên đời F1 có 100% xoắn trái, ở F2 có gen quy định xoắn phải nên F2 có 100% xoắn phải).

-
 F2 có 100% xoắn phải ( Xoắn phải là tính trạng trội so với xoắn trái.

Quy ước A quy định xoắn phải, a quy định xoắn trái.

b. Tỉ lệ KH ở F3 do kiểu gen có trong cơ thể mẹ ở F2 quy định.

Sơ đồ lai 
(P)
 AA x aa

F1:
      Aa

F2:
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a. Tương tác bổ sung giữa các gen không alen là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên là vì

-
 Sự hình thành tính trạng do prôtêin quy định, các phân tử prôtêin thường do nhiều chuỗi polipeptit khác nhau liên kết tạo nên. Các chuỗi polipeptit khác nhau do các gen khác nhau quy định tổng hợp, do vậy các gen đó tương tác theo kiểu bổ sung.

-
 Các enzym hoạt động theo dây chuyền để hình thành một tính trạng nào đó. Các enzym khác nhau do các gen khác nhau quy định tổng hợp, do đó các gen này tương tác bổ sung.

b. Để biết được 2 đột biến này xảy ra ở cùng một gen hay ở 2 gen khác nhau thì cho 2 thể đột biến đó lai với nhau. Nếu đời con xuất hiện kiểu hình thân cao thì đột biến đó xảy ra ở 2 gen khác nhau.

Câu 7:

a. Tạo giống thuần chủng về tất cả các cặp gen ả trong kiểu gen bằng 2 cách:

-
 Nuôi hạt phấn (hoặc túi phôi) trong môi trường đặc biệt tạo thành dòng đơn bội, sau đó gây đột biến lưỡng bội hóa dòng đơn bội thì sẽ thu được dòng thuần chủng về tất cả các cặp gen.

-
 Tiến hành lai xa giữa 2 loài thu được F1, sau đó gây đột biến đa bội hóa F1 thì sẽ thu được thể song nhị bội thuần chủng về tất cả các cặp gen.

b. Phương pháp để tạo ra giống bò sữa chuyển gen mang gen sản sinh kháng thể của người.

-
 Tách gen quy định tổng hợp kháng thể ra khỏi TB người, tiêm gen vào hợp tử bò ở giai đoạn nhân non (giai đoạn nhân của tinh trùng chuẩn bị hòa hợp với nhân của trứng để tạo nên hợp tử). Hợp tử phát triển thành phôi, cấy phôi vào tử cung của con cái để phôi phát triển thành cơ thể động vật chuyển gen.

-
 Tách gen quy định tổng hợp. kháng thể ra khỏi TB người, sử dụng virut để tải gen này vào nhân tế bào sinh dường của bò làm cải biến nhân. Sau đó chuyển nhân có gen đã cải biến (có mang gen cần chuyển) vào trong trứng đã mất nhân (hợp tử bị rút nhân) để thu được tế bào chuyển nhân, TB chuyển nhân này phát triển thành phôi, cấy phôi vào tử cung của con cái để phôi phát triển thành bò chuyển gen.

c. Phương pháp để tách được 1 gen quy định 1 loại kháng thể nào đó ở người.

-
 Phân tích trình tự các axit amin trên prôtêin kháng thể, dựa vào bảng mã di truyền để từ trình tự aa suy ra cấu trúc của mARN. Sử dụng mARN này làm mẫu dò để xác định vị trí của gen trên NST.

-
 Sử dụng enzym cắt giới hạn để cắt đoạn ADN chứa gen cần tìm.

Bài 8:

1. a. Gọi tỉ lệ kiểu gen của các cây hoa đỏ ở P là xAA : (1 - x)Aa.

Trong các cây hoa đỏ, giao tử a chiếm tỉ lệ 
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Khi cho các cây hoa đỏ giao phấn với các cây hoa trắng thì tỉ lệ cây hoa trắng ở

đời con 
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Tỉ lệ kiểu gen của các cây hoa đỏ ở thế hệ P là 0,75AA: 0,25Aa

b. Tần số alen ở thế hệ F1 là A = 0,4375; a 0,5625.

Khi F1 giao phấn tự do thì tỉ lệ kiểu gen ở F2 tuân theo định luật Hacđi - Vanbec
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Tỉ lệ kiểu hình là 
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 hoa đỏ : 
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c. Vì đây là phép lai phân tích nên ở F1 có kiểu gen Aa và aa. Khi loại bỏ tất cả các cây hoa trắng (aa), thì các cây hoa đỏ còn lại đều có kiểu gen Aa.

Cho các cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con 
sẽ là 75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa trắng = 3 đỏ: 1 trắng.

2.

a. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2:

-
 Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là 0,5 Aa: 0,5aa.

-
 Ở thế hệ F1, tần số alen A = 0,5: 2 = 0,25 (
Tần số a = 0,75.

-
 Các cá thế F1 giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu gen ở F2 tuân theo định luật Hacđi - Vanbec, tỉ lệ kiểu gen ở F2 là
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Tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F2 là 
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[image: image16.wmf]9

16

 thân đen.

b. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được 1 cá thể đực có thân đen là
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c. Ở F2, loại bỏ tất cả các cá thể thân đen, thì tỉ lệ kiểu gen còn lại là
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 Tần số alen 
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Cho các cá thể thân xám giao phối ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình ở đời F3 sẽ là
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- Tỉ lệ kiểu hình ở đời F3 là 
[image: image22.wmf]40
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 cá thể thân xám: 
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cá thể thân đen
Câu 9

a. - Sự phát tán quần thể đến một vùng đất mới thường dẫn tới làm phát sinh loài mới là vì:

+ Sự phát tán quần thể là một yếu tố ngẫu nhiên, quần thể mới được hình thành thường có cấu trúc di truyền hoàn toàn khác với quần thể ban đầu. Ở quần thể mới có số lượng cá thể ít nên xảy ra giao phối gần đã làm tăng tần số xuất hiện các kiểu gen đồng hợp lặn cung cấp nguyên liệu cho CLTN. Quần thể mới bị cách li không gian với quần thể gốc, ngăn ngừa sự trao đổi vốn gen với quần thể gốc.

+ Sự tác động của các nhân tố sinh thái ở môi trường mới thường khác với ở môi trường cũ nên chiều hướng của CLTN thay đổi. Ở môi trường mới, các quan hệ sinh thái hữu sinh giữa các loài có thay đổi cho nên xu hướng cạnh tranh sẽ làm thay đổi hướng tác động của CLTN. Theo thời gian sẽ hình thành những đặc điểm thích nghi mới và dần dần sẽ hình thành loài mới.

-
 Quần thể mới không tiến hóa thành loài mới nếu quần thể mới có cấu trúc di truyền giống quần thể cũ, điều kiện tự nhiên ở môi trường mới giống hệt ở môi trường cũ, giữa 2 quần thể không có sự cách li.

b. Trong cùng một khu vực sống vẫn phát sinh loài mới trong điều kiện:

-
 Hình thành loài bằng con đường sinh thái.

-
 Hình thành loài bằng các đột biến lớn (lai xa và đa bội hóa, đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn,...).

-
 Hình thành loài bằng cách li tập tính.

3. Xác định tuổi của hoá thạch:

-
 Chất phóng xạ C14 có thời gian bán rã là 5730 năm. Do vậy muốn xác định tuổi của hóa thạch này thì phải xác định được C14 có trong hóa thạch đã trải qua bao nhiêu chu kì bán rã.

-
 Khi sinh vật đang sống, hàm lượng C14 có trong cơ thể là 10-12. Khi sinh vật chết thì C14 bị phân rã để trở về C12.

-
 Số chu kì bán rã của C có trong hóa thạch là: 
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Như vậy C14 đã thực hiện 4 chu kì bán rã

( Tuổi của hóa thạch là 4 x 5730 = 22920 (năm)

Câu 10:

1. Mật độ cá thể tăng quá cao hoặc giảm quá thấp sẽ gây ra những hậu quả đối với quần thể:

-
 Khi mật độ tăng quá cao thì dịch bệnh phát triển, một 
số cá thể di cư làm giảm số lượng cá thể. Tác động của dịch bệnh và nhân tố di cư là những yếu tố ngẫu nhiên cho nên làm giảm tính đa dạng vốn gen của quần thể. Những yếu tố này có thể sẽ loại bỏ khỏi quần thể những kiểu gen thích nghi.

-
 Khi mật độ quá thấp thì sự hỗ trợ cùng loài giảm, sức sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong cao, xảy ra giao phối gần, chịu tác động mạnh của yếu tố ngẫu nhiên do vậy có thể sẽ dẫn tới làm suy giảm quần thể dẫn tới tuyệt diệt quần thể.

2. Mối quan hệ giữa vật ăn thịt - con mồi có vai trò trong việc duy trì kích thước quần thể. Quần thể con mồi và quần thể vật ăn thịt khống chế sinh học lẫn nhau. Khi quần thể con mồi tăng số lượng thì sẽ cung cấp thức ăn dồi dào cho quần thể vật ăn thịt làm tăng số lượng của quần thể vật ăn thịt, số lượng cá thể của quần thể vật ăn thịt tăng sẽ săn bắt con mồi làm kìm hãm lượng cá thể của quần thể con mồi.

3. Vai trò của vi sinh vật đất trong chu trình sinh địa hóa nitơ.

-
 Nấm và vi khuẩn phân hủy hợp chất hữu cơ chứa nitơ thành các axit amin.

-
 Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn nitrit hóa chuyển hoá NH3 thành NO3-
-
 Vi khuẩn cố định đạm chuyển hoá N2 thành NH3.

-
 Vi khuẩn phản nitrat hoá chuyển hoá NO3- thành N2.

4. Độ đa dạng của một hệ sinh thái phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng sơ cấp tinh có trong hệ sinh thái đó là vì sản lượng sơ cấp tinh chính là sản lượng thực vật (sinh vật sản xuất). Sinh khối của sinh vật sản xuất càng lớn thì độ dài của chuỗi thức ăn càng dài, số lượng chuỗi thức ăn càng nhiều. Nguyên nhân là vì sinh khối của sinh vật sản xuất càng lớn thì nguồn thức ăn của sinh vật tiêu thụ càng dồi dào.
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